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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………….…
21      

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………...
22
PHỤ LỤC………………………………………………………...
23
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phần nhiệm vụ, giải pháp có nêu: “…Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực…”
Thật vậy, phương pháp dạy học là một trong những khâu then chốt quyết định chất lượng dạy học. Rất nhiều phương pháp dạy học hiệu quả đã được áp dụng, trong đó phương pháp dạy học tình huống là một sự lựa chọn chất lượng được cả giáo viên và học sinh trân trọng. 
Đặc biệt đối với bộ môn Sinh học phương pháp dạy học tình huống được sử dụng khá phổ biến và mang lại kết quả cao. Mặc dù đã có khá nhiều đề tài sử dụng phương pháp này trong bộ môn Sinh học nhưng tựu chung lại tập trung chủ yếu vào các phần lí thuyết (Sinh học tế bào, sinh học cơ thể, tiến hóa, sinh thái…) mà ít thấy trong các phần bài tập. 
Về bài tập Sinh học, những năm gần đây độ khó trong các đề thi được tăng lên rõ rệt, sự lạm dụng toán học kèm theo việc “công thức hóa” đã làm cho các bài tập sinh học được giải nhanh hơn nhưng cũng làm cho học sinh xa rời hơn bản chất sinh học vốn có của nó và hệ lụy là có không ít học sinh, thầy cô giáo đã giải sai bài tập Sinh học, nhiều đề thi thử thậm chí của Sở giáo dục hay một số trường lớn có những câu bài tập không có đáp án nào đúng… Trong bài tập sinh học thì bài tập giao tử là phần cơ sở đặt nền móng cho nhiều phần quan trọng và chủ đạo như bài tập cơ chế di truyền và biến dị tế bào, các quy luật di truyền, …
Với tất cả những trăn trở đó, sau nhiều thời gian tìm hiểu các dạng bài tập sinh học, tôi mạnh dạn đưa ra đề tài “ XÂY DỰNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG CAO CHO HỌC SINH TRONG CÁC BÀI TẬP GIAO TỬ ” để góp phần như ngọn nến nhỏ thắp sáng một lối đi trong bầu trời Sinh học rộng lớn…

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Xây dựng một số bài tập tình huống điển hình nhằm phát triển năng lực vận dụng cao cho học sinh trong các bài tập giao tử . Từ đó giúp học sinh hiểu rõ bản chất sinh học của quá trình tạo giao tử và giải đúng các bài tập khó liên quan bằng cơ chế sinh học, không mắc các lỗi giải bài tập máy móc, thụ động.

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đề tài tập trung vào một số bài tập tình huống điển hình nhằm phát triển năng lực vận dụng cao cho học sinh trong các bài tập giao tử.
4. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU


Đề tài này đã được tôi xây dựng và vận dụng vào dạy ôn thi THPT quốc gia và học sinh giỏi qua các năm công tác gần đây và thấy hiệu quả rõ rệt. Trong năm học 2017 –2018 tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm để có sự đánh giá khách quan.

5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Nếu xây dựng được một số bài tập tình huống điển hình phù hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng cao cho học sinh trong các bài tập giao tử thì không những giúp học sinh giải được vững vàng các bài tập giao tử khó, mới lạ nẩy sinh, mà còn giúp học sinh có một hướng học tập bài tập sinh động, hứng thú.
6. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Sáng kiến kinh nghiệm có nhiệm vụ nghiên cứu:

6.1. Làm rõ cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn, tính cấp thiết của đề tài 

6.2. Thiết kế và sử dụng một số bài tập tình huống điển hình nhằm phát triển năng lực vận dụng cao cho học sinh trong các bài tập giao tử
6.3. Thực nghiệm sư phạm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đề tài
7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
7.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

7.2. Phương pháp điều tra

7.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
8. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài này không những giúp các em có thể giải các bài tập khó, mới lạ một cách dễ dàng theo cơ chế sinh học, đúng bản chất mà còn giúp học sinh có một hướng học tập bài tập sinh động, hứng thú.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1.1. Giảm phân tạo giao tử
Giảm phân là quá trình phân bào chỉ xảy ra ở các tế bào sinh dục chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng), kết quả của giảm phân là tạo ra các giao tử (tinh trùng hoặc trứng) mang một nửa bộ nhiễm sắc thế của tế bào mẹ ban đầu . 

Quá trình giảm phân được chia thành hai giai đoạn liên tiếp nhau là giảm phân I và giảm phân II . Diến biến của từng kì, sự biến đổi số lượng và trạng thái NST trong các kì của quá trình giảm phân được mô tả bởi bảng sau

Bảng : Mô tả diễn biến của quá trình giảm phân trong tế bào
	Kì trung gian I :  ADN và NST nhân đôi ở pha S , pha G 2 tế bào chuẩn bị các chất cần thiết cho quá trình phân bào. Kết thúc kì trung gian tế bào có bộ NST 2n kép.

	Kì
	Giảm phân 1
	Hình minh họa (2n =4)

	Kì đầu 1
	NST kép bắt đầu đóng xoắn. Các cặp NST  thể kép trong cặp tương đồng bắt cặp, tiếp hợp và có thể trao đổi chéo với nhau. Màng nhân và nhân con tiêu biến
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	Kì giữa 1
	NST co xoắn cực đại, có hình thái đặc trưng cho loài. Các cặp NST tương đồng tập trung và thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
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	Kì sau 1
	Các NST kép tương đồng di chuyển độc lập về hai cực của tế bào và chúng phân li độc lập với nhau.
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	Kì cuối 1
	Sau khi di chuyển về hai cực của tế bào NST bắt đầu dãn xoắn , màng nhân và nhân con hình thành

Thoi vô sắc tiêu biến, màng nhân và nhân con xuất hiện
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	Kết quả
	Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép sinh ra 2 tế bào con có bộ NST n kép. Sau khi kết thúc giảm phân  tế bào con  tiếp tục đi vào giảm phân 2. 

	Kì đầu 2
	NST bắt đầu đóng xoắn

Màng nhân và nhân con tiêu biến

Thoi vô sắc xuất hiện
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	Kì giữa 2
	NST kép co xoắn cực đại và  tập trung 1 hàng  trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

Thoi vô sắc dính vào 2 phía của NST kép
	[image: image7.png]Prophase I

Metaphase 1T

Anaphase 1T

Telophase 1T





	Kì sau 2
	NST tách nhau tại tâm động trượt trên thoi vô sắc di chuyển về  hai cực tế bào.
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	Kì cuối 2
	NST dãn xoắn. Màng nhân và nhân con xuất hiện, màng tế bào hình thành. Tạo ra hai tế bào con.
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	Kết quả
	Từ 1 tế bào có n NST kép tạo ra 2 tế bào mang bộ NST n đơn


Kết quả của giảm phân : Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép tạo ra 4 tế bào con có bộ NST n đơn 
Ở giới đực : Không xảy ra  hoán vị gen thì 1 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường sẽ tạo ra 4 tinh trùng (n)  trong đó có 2 loại tinh trùng có kiểu gen khác nhau.

Hoán vị gen thì 1 tế bào sẽ tạo ra 4 loại tinh trùng có kiểu gen khác nhau.

Ở giới cái : Tế bào sinh trứng luôn chỉ tạo ra 1 tế bào trứng (n) và 3 thể định hướng (n)

1.1.2. Dạy học tình huống

“Học là việc chuẩn bị cho người học vào các tình huống của thực tiễn cuộc sống” (Robinson), bởi thế, việc học và lĩnh hội tri thức cần phải được gắn liền với các tình huống
Theo Boehrer (1995) thì: “Tình huống là một câu chuyện, có cốt chuyện và nhân vật, liên hệ đến một hoàn cảnh cụ thể, từ góc độ cá nhân hay nhóm, và thường là hành động chưa hoàn chỉnh ...”. 
Dạy học tình huống: Thầy giáo phải luôn hiểu được nhu cầu, nguyện vọng, hứng thú, năng lực… của người học, đồng thời phải nắm được hoàn cảnh, điều kiện, môi trường… khi quá trình dạy học đang diễn ra.  Trên cơ sở đó quyết định dạy cái gì, dạy như thế nào, sử dụng phương tiện và hình thức gì?... để tạo ra những hoạt động phong phú, hấp dẫn, nhằm khơi dậy hứng thú, lòng ham học tập, tìm tòi, kích thích tư duy sáng tạo của học sinh.

	Tiến trình thực hiện phương pháp nghiên cứu tình huống:
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	Người học tiếp cận với tình huống

	
	Người học nắm thông tin về tình huống, thu thập thông tin giải quyết tình huống

	
	Người học nghiên cứu, phân tích tình huống 

	
	Người học đưa ra quyết định về cách giải  quyết vấn đề nêu ra trong tình huống

	
	Người học giới thiệu  và bảo vệ quan điểm về giải pháp của mình

	
	Người học so sánh các giải pháp đưa ra để

lựa chọn lấy giải pháp tối ưu nhất


1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.2.1. Vai trò của bài tập giao tử trong Sinh học

Bài tập giao tử là phần cơ sở đặt nền móng cho nhiều phần quan trọng và chủ đạo trong hệ thống các dạng bài tập Sinh học như bài tập cơ chế di truyền và biến dị tế bào, các quy luật di truyền, di truyền học quần thể, di truyền học người… Đặc biệt ở các bài tập vận dụng cao trong các đề thi THPT quốc gia và học sinh giỏi chiếm phần lớn là các bài tập về quy luật di truyền – Loại bài tập mà nền tảng cơ sở là các bài tập giao tử. 

Bảng thống kê của tác giả khi phân tích đề thi THPT quốc gia những năm gần đây sau đây cho thấy bài tập giao tử ngày càng được coi trọng

Bảng thống kê bài tập giao tử tham gia trực tiếp trong các đề thi THPT quốc gia
	Đề thi THPT quốc gia năm
	Số câu
	Câu cụ thể
	Mã đề

	Cao đẳng 2010 
	2
	6, 38
	251

	Cao đẳng 2011 
	3
	14, 35, 55
	496

	Cao đẳng 2012 
	2
	17, 19
	263

	Cao đẳng 2013 
	1
	21
	279

	Cao đẳng 2014  
	2
	4, 40
	197

	Đại học 2010 
	2
	12, 16
	615

	Đại học 2011 
	2
	29, 60
	162

	Đại học 2012 
	2
	12, 15
	279

	Đại học 2014 
	1
	22
	936

	THPT quốc gia 2015 
	1
	32
	159

	THPT quốc gia 2017  
	1
	81
	203

	
	1
	82
	206

	
	1
	88
	209

	THPT quốc gia 2018  
	2
	90, 99
	202

	A. 
	2
	82, 95
	208

	B. 
	2
	84, 96
	216

	C. 
	2
	85, 99
	224


Như vậy hầu hết đề thi THPT quốc gia các năm gần đây đều có sự xuất hiện trực tiếp của các bài tập giao tử. Không những thế nếu không giải được các bài tập giao tử thì không giải được các bài tập cơ chế cơ chế di truyền và biến dị tế bào, các quy luật di truyền, di truyền học quần thể, di truyền học người… tức là không giải được đa số các bài tập di truyền – Loại bài tập chiếm chủ đạo trong các đề thi THPT quốc gia.
Với cả vai trò trực tiếp và gián tiếp thì bài tập giao tử chiếm một vị trí quan trọng bậc nhất trong bài tập sinh học và đề tài nghiên cứu về bài tập giao tử mang tính thực tiễn rất lớn.
1.2.2. Thực trạng chất lượng của các bài tập giao tử trong các tài liệu hiện nay

Hiện nay có rất nhiều tài liệu viết về bài tập giao tử nhưng chủ yếu dưới dạng lồng ghép qua các quy luật di truyền mà hầu như chưa có tài liệu chuyên sâu viết riêng về bài tập giao tử. Đáng buồn là một số bài tập giao tử vận dụng cao giải sai bản chất sinh học được coppy lan truyền gây tác hại không nhỏ cho HS và GV, thậm chí nguồn tài liệu sai đến cả từ Sở giáo dục hay các trường lớn… Xin trích một vài ví dụ:
Câu 32: Mã đề thi 132 – Đề thi thử THPT quốc gia 2016 Sở GD&ĐT Bình Thuận:
Các tế bào phát sinh giao tử tại vùng chín của một cơ thể đực có kiểu gen AaBbCc
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 giảm phân hình thành giao tử. Biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường và có 1/3 số tế bào xảy ra hoán vị gen. Theo lý thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu được số loại giao tử tối đa mang các gen trên là

A. 32.
B. 16.
C. 8.
D. 12.


Đề thi này đã đưa ra đáp án là D. 12 không có lời giải chi tiết. Theo nhiều lời giải trên mạng thì cách sau đây là phổ biến giải thích cho đáp án trên:

Kiểu gen trên cho số giao tử tối đa là 32 = 23 . 4 = 32 (3 cặp gen dị hợp đầu cho 23 giao tử và 2 cặp sau còn lại cho 4 giao tử)

Gọi a số tế bào sinh dục chín tối thiểu

1/3 tế bào xảy ra hoán vị  = 1/3a x 4 (mỗi tế bào hoán vị cho 4 loại giao tử )

2/3 tế bào không hoán vị = 2/3a x 2 (mỗi tế bào không hoán vị cho 2 loại giao tử )

Tổng số giao tử : 1/3a x 4 + 2/3a x 2 = 32 ( a = 12

Rõ ràng ở đây không có đáp án nào đúng: Kiểu gen trên cho số giao tử tối đa là 32 với 16 loại giao tử liên kết gen và 16 loại giao tử hoán vị gen. Để tạo được 16 loại giao tử hoán vị gen cần có ít nhất 8 tế bào và tất nhiên 8 tế bào này đủ để sinh ra 16 loại  giao tử liên kết. Vậy cần tối thiểu 8 x 3 = 24 tế bào. Vậy đáp số phải là 24

Câu 49: Mã đề thi 132 – Đề thi thử THPT quốc gia 2016 lần 1 trường THPT chuyên - Đại học Vinh 

Một cơ thể đực của loài lưỡng bội có kiểu gen AaBbDd 
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 giảm phân hình thành giao tử. Biết rằng quá trình giảm phân diễn ra bình thường và có xảy ra trao đổi chéo với tần số 30%. Theo lí thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để tạo ra tất cả các loại giao tử từ cơ thể có kiểu gen trên là
A. 16.
B. 10.
C. 32.
D. 8.


Đề thi này đã đưa ra đáp án là B. 10 không có lời giải chi tiết. Theo nhiều lời giải trên mạng thì cách sau đây là phổ biến giải thích cho đáp án trên:

Số loại giao tử tối đa được tạo ra là  2 x 2 x 2 x 4 = 32 loại

Hoán vị gen 30% => số tế bào hoán vị gen là 60%.

1 tế bào hoán vị gen cho 4 loại giao tử, 1 tế bào không hoán vị gen cho 2 loại giao tử.

Gọi số tế bào tối thiểu là a. Ta có: 0,6 a x 4 + 0,4 a  x 2  = 32  => a = 10

Rõ ràng ở đây không có đáp án nào đúng:

Tần số 30%  => Xác suất để tế bào có hoán vị gen trong tổng số tế bào là 60%  (0,6). Kiểu gen trên giảm phân cho tối đa 32 loại giao tử trong đó có 16 loại giao tử liên kết và 16 loại giao tử hoán vị gen.

Để tạo được 16 loại giao tử hoán vị gen cần có 8 tế bào hoán vị gen và tất nhiên 8 tế bào này đủ để sinh ra 16 loại  giao tử liên kết. Vậy cần tối thiểu 8 : 0,6 = 13,333333

Vậy đáp số phải là 14

Để có số liệu khách quan tôi đã điều tra cách giải của các giáo viên tại tổ sinh học trường mình công tác và kết quả chỉ có 1 giáo viên giải đúng 2 bài trên. Tiến hành điều tra trên 35 học sinh giỏi nhất khóa cũng chỉ có 2 học sinh giải đúng.
Chỉ với 2 bài tập thôi cũng nói lên việc giải các bài tập giao tử vận dụng cao của cả GV và HS còn có vấn đề; Vì vậy đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ các bài tập giao tử vận dụng cao sẽ có ý nghĩa thực tiễn lớn đối với cả giáo viên và học sinh
1.2.3. Thực trạng dạy - học các bài tập giao tử vận dụng cao hiện nay

Qua tìm hiểu ý kiến của các GV môn Sinh học trong trường đang công tác và các trường lân cận, tôi thấy không có một GV nào dạy học bài tập giao tử vận dụng cao bằng phương pháp dạy học tình huống, lí do là vì mất quá nhiều thời gian chuẩn bị, không có tài liệu. Tuy nhiên điều đáng mừng sau khi nghe tôi báo cáo đề tài, không một giáo viên nào phủ nhận hiệu quả của dạy học bài tập giao tử vận dụng cao bằng phương pháp xây dựng tình huống, không những thế nhiều GV còn hồ hởi đóng góp xây dựng cho đề tài.  
Phân tích kết quả từ 35 học sinh giỏi nhất khóa cũng cho thấy, hầu hết các em cảm thấy rất khó tiếp nhận các phương pháp dạy học các bài tập giao tử vận dụng cao. Và thường giải sai các bài tập loại này với tỉ lệ khá lớn. Khi được học thử nghiệm bằng phương pháp dạy học tình huống bài tập giao tử, các em đón nhận rất hồ hởi, say mê; không những thế các em giải rất vững vàng chính xác các bài tập giao tử vận dụng cao.

 Những kết quả trên càng nhấn mạnh sự cần thiết, vai trò thực tiễn rất lớn của việc xây dựng tình huống dạy học trong các bài tập giao tử vận dụng  cao.

CHƯƠNG 2. 
XÂY DỰNG MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG CAO CHO HỌC SINH TRONG CÁC BÀI TẬP GIAO TỬ

Quy trình chung dạy học bài tập tình huống vận dụng cao như sau:

1. GV giao nhiệm vụ cho học sinh tiếp cận tình huống, thu thập thông tin, nghiên cứu tình huống, ra quyết định ở nhà trước khi đến lớp.

2. Tại lớp HS được nhận xét các tình huống, tranh luận, bảo vệ quan điểm
3. GV giúp HS nhận xét, so sánh giải pháp và tìm được đáp án đúng nhất.

Bài 1: 

Xét 4 tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường hình thành giao tử. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Tỉ lệ các loại giao tử có thể tạo ra là như thế nào?
Các tình huống sau đây, tình huống nào đúng, tình huống nào sai? Giải thích?

Tình huống 1: Bạn Xuân nêu tỉ lệ là  1 : 1.

Tình huống 2: Bạn Hạ nêu tỉ lệ là  2 : 2 : 1 : 1.

Tình huống 3: Bạn Thu nêu tỉ lệ là  1 : 1 : 1 : 1.

Tình huống 4: Bạn Đông nêu tỉ lệ là  3 : 3 : 1 : 1.

Đáp số: 1 tế bào sinh tinh kiểu gen trên giảm phân cho ra 4 tinh trùng với 2 loại khác nhau và có tỉ lệ ngang nhau
Trường hợp 1: 4 tế bào cùng giảm phân một kiểu giống nhau cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau 1 :1
Trường hợp 2: 3 tế bào giảm phân giống nhau cùng một kiểu cho hai loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, 1tế bào còn lại giảm phân cho 2 loại giao tử khác =>  3 : 3 : 1 : 1.
Trường hợp 3: 2 tế bào giảm phân giống nhau cho hai loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, hai tế bào còn lại giảm giống nhau kiểu khác cho hai loại giao tử khác với tỉ lệ bằng nhau => 1 : 1 :1 :1
Như vậy trong các tình huống trên, các tình huống 1, 3, 4 của Xuân, Hạ, Đông là đúng còn tình huống 2 của Thu là sai.
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Bài 2:  

Một cơ thể đực có kiểu gen                . Tần số hoán vị gen giữa gen A và gen B  là 10%, giữa gen D và gen E là 30%. Có 2000 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường hình thành giao tử.

Các tình huống sau đây, tình huống nào đúng, tình huống nào sai? Vì sao?

Tình huống 1: Bạn Hướng nhận xét: số tế bào sinh tinh xẩy ra hoán vị gen ở 2 cặp gen trên 2 cặp NST trên là 15.  

Vì tần số hoán vị gen giữa gen A và gen B là 10% thì xác suất để tế bào hoán vị gen ở cặp gen này là 5%. Vì tần số hoán vị gen giữa gen D và gen E là 30% thì xác suất để tế bào hoán vị gen ở cặp gen này là 15%
· số tế bào sinh tinh xẩy ra hoán vị gen ở 2 cặp gen trên 2 cặp NST trên là 5% x 15% x 2000 = 15.  
Tình huống 2: Bạn Đông nhận xét: số tế bào sinh tinh chỉ xẩy ra hoán vị gen ở cặp gen thứ nhất trên 2 cặp NST trên là 400. 

Vì tần số hoán vị gen giữa gen A và gen B là 10% thì xác suất để tế bào hoán vị gen ở cặp gen này là 20% nên số tế bào sinh tinh chỉ xẩy ra hoán vị gen ở cặp gen thứ nhất trên 2 cặp NST trên là  = 0,2 x 2000 = 400

Tình huống 3: Bạn Tây nhận xét: số tế bào sinh tinh xẩy ra hoán vị gen là 0,2 x 0,6 x 2000 = 240

Tình huống 4: Bạn Nam nhận xét: số giao tử không có hoán vị gen là 8000 - (0,1 x 0,3 x 8000) = 7760 
Tình huống 5: Bạn Bắc nhận xét: số giao tử chứa 2 gen hoán vị ở 2 cặp NST trên là 240
Đáp số:

Tình huống 1: Sai vì : Tần số hoán vị gen giữa gen A và gen B là 10% thì xác suất để tế bào hoán vị gen ở cặp gen này là 20%. Tần số hoán vị gen giữa gen D và gen E là 30% thì xác suất để tế bào hoán vị gen ở cặp gen này là 60%.
· số tế bào sinh tinh xẩy ra hoán vị gen ở 2 cặp gen trên 2 cặp NST trên là 20% x 60% x 2000 = 240.  
Tình huống 2: Sai ở chỗ đã không xét đến cặp gen thứ hai, cặp gen thứ 2 không được hoán vị gen mới thỏa mãn nhận định

Đúng là 0,2 x 0,4 x 2000 = 160
Tình huống 3: Sai ở chỗ tế bào sinh tinh không bắt buộc hoán vị đồng thời ở 2 cặp mà còn hoán vị ở 1 trong 2 cặp.

Đúng là (0,2 x 0,4 + 0,2 x 0,6 + 0.8 x 0,6)  x 2000 = 1360 hoặc (1- 0,8 x 0, 4) x 2000 = 1360
Tình huống 4: Sai vì giao tử hoán vị gen không nhất thiết phải hoán vị ở cả 2 cặp mà có thể chỉ 1 cặp cũng thỏa mãn. Vì thế đáp án là : = 0,9 x 0,7 x 8000 = 5040

Tình huống 5:  Đúng vì = 10% x 30% x (2000 x 4) = 240

Bài 3:
Một cơ thể có kiểu gen 
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giảm phân hình thành giao tử, trong quá trình đó một số tế bào không phân li trong giảm phân II. Số loại giao tử tối đa mà cơ thể đó có thể tạo ra là bao nhiêu?

Các tình huống sau đây, tình huống nào đúng, tình huống nào sai? Vì sao?

Tình huống 1: Theo bạn Năm đáp số là 4. Vì kiểu gen trên cho tối đa được 4 loại giao tử khi có hoán vị gen là AB, Ab, aB, ab.

Tình huống 2: Theo bạn Châu đáp số là 8. Vì kiểu gen trên cho tối đa được 4 loại giao tử khi có hoán vị gen; và khi không phân li trong giảm phân II sẽ cho 4 loại giao tử đột biến

Tình huống 3: Theo bạn Biển đáp số là 9. Vì kiểu gen trên cho tối đa được 4 loại giao tử khi có hoán vị gen; và khi không phân li trong giảm phân II sẽ cho 5 loại giao tử đột biến

Đáp số:
Nhóm tế bào không có hoán vị gen

+ Giảm phân 2 rối loạn ⇒ 3 loại giao tử là  AB AB ;  ab ab và O

+ Giảm phân 2 bình thường ⇒ 2 loại giao tử là   AB ;  ab 

Nhóm tế bào có hoán vị gen

+ Giảm phân 2 bình thường ⇒ 4 loại giao tử là   AB; ab; aB; Ab
+ Hoán vị vị trí B và b  ⇒ GP2 bị rối loạn ⇒ 3 loại giao tử là  AB  Ab ;  ab  aB ;  O

+ Hoán vị vị trí của A và a ⇒  GP2 bị rối loạn ⇒ 3 loại giao tử là  AB  aB ;  ab  Ab ; O

Tổng số loại giao tử là:  3 + 2 + (4-2) + (3-1) + (3-1) = 11 Chú ý: Loại bỏ đi giao tử bị trùng

Như vậy cả 3 bạn Năm, Châu, Biển đều sai. 

Bài 4: 

Ở gà, một tế bào của cơ thể có kiểu gen AaXBY giảm phân bình thường sinh ra giao tử. 

Các tình huống sau đây, tình huống nào đúng, tình huống nào sai? Giải thích?

Tình huống 1: Bạn Anh nhận xét: Có thể sinh ra 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.


Tình huống 2: Bạn Xuyên nhận xét: Có thể sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

Tình huống 3: Bạn Hà nhận xét: Loại giao tử AY chiếm tỉ lệ 25%.     



Tình huống 4: Bạn Phúc nhận xét: Sinh ra giao tử mang NST Y với tỉ lệ 50%.

Tình huống 5: Bạn Lộc nhận xét: Có thể sinh ra giao tử  aXB chiếm tỉ lệ 100%.

Đáp số:  

Ở gà, kiểu gen AaXBY là gà mái; một tế bào của cơ thể này giảm phân tức là tế bào sinh trứng. Vì vậy chỉ tạo được duy nhất 1 giao tử nên nhận xét của các bạn Anh, Xuyên, Hà, Phúc ở các tình huống 1, 2, 3, 4 đều sai; chỉ có bạn Lộc ở tình huống 5 là đúng. 
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Bài 5: 
Ở thỏ, một cá thể đực có kiểu gen        . 2000 tế bào sinh tinh của cá thể này 

giảm phân tạo giao tử, trong đó có 400 tế bào giảm phân xảy ra hoán vị. 

Các tình huống sau đây, tình huống nào đúng, tình huống nào sai? Vì sao?

Tình huống 1: Bạn Cầm nhận xét: Tần số hoán vị gen bằng 50% vì kiểu gen chỉ dị hợp 1 cặp gen

Tình huống 2: Bạn Kỳ nhận xét: Tần số hoán vị gen bằng 0 vì kiểu gen chỉ dị hợp 1 cặp gen

Tình huống 3: Bạn Thi nhận xét: Tỉ lệ loại giao tử Ab là 50%

Tình huống 4: Bạn Họa nhận xét: Giao tử Ab sinh ra do hoán vị gen chiếm 10% tổng số giao tử Ab tạo thành 

Tình huống 5: Bạn Toàn nhận xét: Giao tử AB sinh ra do hoán vị gen chiếm 5% tổng số giao tử tạo thành 

Đáp số:  

Tần số hoán vị gen bằng tổng tỉ lệ các loại giao tử hoán vị gen trên tổng số giao tử sinh ra. Mỗi tế bào có kiểu gen trên có hoán vị gen sẽ sinh ra 4 giao tử, trong đó có 2 giao tử liên kết là AB và Ab và 2 giao tử hoán vị gen AB và Ab.  => 400 tế bào giảm phân xảy ra hoán vị sẽ sinh ra 800 giao tử hoán vị gen => Tần số hoán vị gen = 800 : (2000 x 4) = 10%. => Tình huống 1 và 2 bạn Cầm và bạn Kỳ đều nhận xét sai.

Kiểu gen trên dù hoán vị gen hay không đều chỉ cho được 2 loại giao tử AB và Ab với tỉ lệ bằng nhau => tình huống 3 bạn Thi nhận xét đúng. 

400 tế bào giảm phân xảy ra hoán vị sẽ sinh ra giao tử liên kết là 400 AB và 400 Ab và giao tử hoán vị gen 400 AB và 400 Ab.  1600 tế bào giảm phân không xảy ra hoán vị sẽ sinh ra giao tử liên kết là 3200 AB và 3200.

Giao tử Ab sinh ra do hoán vị gen trong tổng số giao tử Ab tạo thành là 400 : (400+ 400+ 3200) =10% => Tình huống 4 bạn Họa nhận xét đúng.
Giao tử AB sinh ra do hoán vị gen trong tổng số giao tử tạo thành là: 400 : (2000 x 4) =5% => Tình huống 5 bạn Toàn nhận xét đúng.
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Bài 6: 

Cá thể đực mang kiểu gen  Aa         

Các tình huống sau đây, tình huống nào đúng, tình huống nào sai? Vì sao?

Tình huống 1: Bạn Hải phát biểu: Cá thể trên giảm phân bình thường cho tối đa 4 loại giao tử nếu không xảy ra hoán vị gen

Tình huống 2: Bạn Đăng phát biểu: Cá thể trên giảm phân cho tối đa 4 loại giao tử nếu xảy ra hoán vị gen

Tình huống 3: Bạn Long phát biểu: Cá thể trên giảm phân cho tỉ lệ các loại giao tử phụ thuộc vào tần số hoán vị gen

Tình huống 4: Bạn Bảo phát biểu: 1 tế bào cá thể trên giảm phân cho tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau
Đáp số:  

Cá thể mang kiểu gen trên có cặp gen thứ nhất nằm trên 1 cặp NST, 2 cặp gen sau cùng nằm trên 1 cặp NST nhưng chỉ dị hợp 1 cặp gen nên giảm phân có hoán vị hay không hoán vị thì kết quả không thay đổi, vì vậy phát biểu của bạn Hải và bạn Đăng ở tình huống 1 và 2 là đúng còn phát biểu của bạn Long và bạn Bảo ở tình huống 3 và 4 là sai.
Bài 7: 
Có một cơ thể đực (2n = 6) bước vào giảm phân hình thành giao tử. Biết trên mỗi cặp nhiễm sắc thể chứa ít nhất một cặp gen dị hợp. 

Các tình huống sau đây, tình huống nào đúng, tình huống nào sai? Giải thích?

Tình huống 1: Bạn Hải phát biểu: Nếu có 1 tế bào sinh tinh của cơ thể trên thì số cách sắp xếp tối đa của các cặp NST ở kì giữa I trong tế bào là 2

Tình huống 2: Bạn Bắc phát biểu: Nếu có 2 tế bào sinh tinh của cơ thể trên không có hoán vị gen thì số cách sắp xếp tối đa của các cặp NST ở kì giữa I trong các tế bào là 4

Tình huống 3: Bạn Đại phát biểu: Nếu có 2 tế bào sinh tinh của cơ thể trên có hoán vị gen thì số cách sắp xếp tối đa của các cặp NST ở kì giữa I trong các tế bào là 4

Tình huống 4: Bạn Tây phát biểu: Nếu có 12 tế bào sinh tinh của cơ thể trên giảm phân không có hoán vị gen thì số cách sắp xếp tối đa của các cặp NST ở kì giữa I trong các tế bào là tùy thuộc vào số cặp gen dị hợp

Tình huống 5: Bạn Dương phát biểu: Nếu không có hoán vị gen thì số cách sắp xếp tối đa của các cặp NST ở kì giữa I trong 12 tế bào sinh tinh của cơ thể trên là 4

Đáp số:  

Tình huống 1: Sai. Vì nếu có 1 tế bào sinh tinh của cơ thể trên thì số cách sắp xếp tối đa của các cặp NST ở kì giữa I trong tế bào là 1

Tình huống 2 và 3: Đều sai. Vì nếu có 2 tế bào sinh tinh của cơ thể trên thì có hoán vị gen hay không hoán vị gen số cách sắp xếp tối đa của các cặp NST ở kì giữa I trong các tế bào vẫn là 2

Tình huống 4 và 5: Nếu không có hoán vị gen thì với 3 cặp NST (2n=6), mỗi cặp nhiễm sắc thể chứa ít nhất một cặp gen dị hợp thì sẽ có tối đa 2 x 2 x2 = 8 loại giao tử => số cách sắp xếp tối đa của các cặp NST ở kì giữa I trong các tế bào là bằng 4 với điều kiện số tế bào sinh tinh ta xét phải từ 4 trở lên. Như vậy ở Bạn Tây phát biểu sai còn bạn Dương phát biểu đúng
Bài 8: 
 Một thỏ đực (2n = 44) khi giảm phân có : 40% tế bào cặp NST số 7 và số 10 đều không phân li ở giảm phân 1;  20%  tế bào khác chỉ có cặp NST số 7 không phân li ở giảm phân 1; 10% tế bào khác chỉ có cặp NST số 10 không phân li ở giảm phân 1; các tế bào còn lại giảm phân bình thường

Các tình huống sau đây, tình huống nào đúng, tình huống nào sai? Giải thích?

Tình huống 1: Bạn Hà nhận xét: Xác suất loại giao tử bình thường được tạo ra là 30%

Tình huống 2: Bạn Tĩnh nhận xét: Xác suất loại giao tử chứa 21 NST được tạo ra là 15%

Tình huống 3: Bạn Nghệ nhận xét: Xác suất loại giao tử chứa 23 NST được tạo ra là 15%

Tình huống 4: Bạn An nhận xét: Xác suất loại giao tử chứa 20 NST được tạo ra là 10%

Tình huống 5: Bạn Quảng nhận xét: Xác suất loại giao tử chứa 24 NST được tạo ra là 10%

Tình huống 6: Bạn Bình nhận xét: Xác suất loại giao tử chứa 22 NST được tạo ra là 50%

Đáp số:  

+ 40% tế bào cặp NST số 7 và số 10 đều không phân li ở giảm phân 1. Có 2 trường hợp xẩy ra với xác suất như nhau:

Trường hợp 1 với 20% cả 2 cặp không phân li đều về 1 cực của tế bào sẽ làm xuất hiện 10% giao tử có 24 NST (thừa 2 NST) và 10% giao tử có 20 NST (thiếu 2 NST)
Trường hợp 2 với 20% mỗi cặp không phân li về 1 cực của tế bào sẽ làm xuất hiện 10% giao tử có 22 NST (thừa 1 NST cặp 10 nhưng thiếu 1 NST cặp 7) và 20% giao tử có 22 NST (thừa 1 NST cặp 7 nhưng thiếu 1 NST cặp 10)
+ 20% tế bào khác chỉ có cặp NST số 7 không phân li ở giảm phân 1 sẽ làm xuất hiện 10% giao tử có 23 NST (thừa 1 NST số 7) và 10% giao tử có 21 NST (thiếu 1 NST số 7)
+ 10% tế bào khác chỉ có cặp NST số 10 không phân li ở giảm phân 1 sẽ làm xuất hiện 5% giao tử có 23NST (thừa 1 NST số 10) và 10% giao tử có 21 NST (thiếu 1 NST số 10)
+ 30% tế bào còn lại giảm phân bình thường sẽ cho 30% giao tử bình thường chứa 22 NST

· Cả 6 bạn đều nhận xét đúng.
Bài 9: 
Các tế bào phát sinh giao tử tại vùng chín của một cơ thể đực có kiểu gen AaBbCc
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 giảm phân hình thành giao tử. Biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường và có 1/3 số tế bào xảy ra hoán vị gen. 

Tình huống: Bạn Đại phát biểu: “Theo lý thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu được số loại giao tử tối đa mang các gen trên 12. Vì: 
Kiểu gen trên cho số giao tử tối đa là 32 = 23 . 4 = 32 (3 cặp gen dị hợp đầu cho 23 giao tử và 2 cặp sau còn lại cho 4 giao tử)

Gọi a số tế bào sinh dục chín tối thiểu

1/3 tế bào xảy ra hoán vị  = 1/3a x 4 (mỗi tế bào hoán vị cho 4 loại giao tử )

2/3 tế bào không hoán vị = 2/3a x 2 (mỗi tế bào không hoán vị cho 2 loại giao tử )

Tổng số giao tử : 1/3a x 4 + 2/3a x 2 = 32 ( a = 12”
Theo em phát biểu của bạn Đại và cách lí giải của bạn đúng hay sai? Vì sao?

Đáp số:  


Kiểu gen trên cho số giao tử tối đa là 32 với 16 loại giao tử liên kết gen và 16 loại giao tử hoán vị gen. Để tạo được 16 loại giao tử hoán vị gen cần có ít nhất 8 tế bào và tất nhiên 8 tế bào này đủ để sinh ra 16 loại  giao tử liên kết. Vậy cần tối thiểu 8 x 3 = 24 tế bào. Vậy phát biểu và cách lí của bạn Đại là sai.

Bài 10: 
Một cơ thể đực của loài lưỡng bội có kiểu gen AaBbDd 
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 giảm phân hình thành giao tử. Biết rằng quá trình giảm phân diễn ra bình thường và có xảy ra trao đổi chéo với tần số 20%. 
Tình huống: Bạn Du nhận xét: “Theo lí thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để tạo ra tất cả các loại giao tử từ cơ thể có kiểu gen trên là 12.

Vì: Số loại giao tử tối đa được tạo ra là  2 x 2 x 2 x 4 = 32 loại. Vì hoán vị gen tần số 20% => số tế bào hoán vị gen là 40%.

1 tế bào hoán vị gen cho 4 loại giao tử, 1 tế bào không hoán vị gen cho 2 loại giao tử.

Gọi số tế bào tối thiểu là a. Ta có: 0,4 a x 4 + 0,6 a  x 2  = 32  => a = 11,429”. 
· Số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu là 12

Theo em phát biểu của bạn Du và cách lí giải của bạn đúng hay sai? Vì sao?

Đáp số:

Tần số 20%  => Xác suất để tế bào có hoán vị gen trong tổng số tế bào là 40%  (0,4). Kiểu gen trên giảm phân cho tối đa 32 loại giao tử trong đó có 16 loại giao tử liên kết và 16 loại giao tử hoán vị gen.

Để tạo được 16 loại giao tử hoán vị gen cần có 8 tế bào hoán vị gen và tất nhiên 8 tế bào này đủ để sinh ra 16 loại  giao tử liên kết. Vậy cần tối thiểu 8 : 0,4 = 20
Vậy phát biểu và cách lí của bạn Du là sai.
Bài 11: 
Ở 1 loài động vật, 1 tế bào sinh trứng có kiểu gen AABB
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FfXY. 

Các tình huống sau đây, tình huống nào đúng, tình huống nào sai? Giải thích?

Tình huống 1: Bạn Đào phát biểu: “Khi giảm phân tạo giao tử, trứng mang NST Y tạo ra là 100% hoặc 0%”
Tình huống 2: Bạn Mận phát biểu: “Khi giảm phân nếu tạo giao tử AB DE FX thì tỉ lệ của giao tử này phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.”
Tình huống 3: Bạn Xoan phát biểu: “Khi giảm phân nếu tạo giao tử AB DE FX thì tỉ lệ của giao tử này 1/8 nếu liên kết gen hoàn toàn”
Đáp số:
Mỗi tế bào sinh trứng khi giảm phân tạo ra được duy nhất một trứng bất kể có hoán vị gen hay không. Vì vậy phát biểu của bạn Đào đúng còn bạn Mận và bạn Xoan sai.
Bài 12: 
Một cơ thể dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb). 

Các tình huống sau đây, tình huống nào đúng, tình huống nào sai? Giải thích?

Tình huống 1: Bạn An nhận xét: “Nếu 2 cặp gen  trên cùng nằm trên 1 cặp NST thì một tế bào sinh tinh của cơ thể trên khi giảm phân có hoán vị gen với tần số bất kì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau .

Tình huống 2: Bạn Khang nhận xét: “Nếu 2 cặp gen  trên cùng nằm trên 1 cặp NST thì 3 tế bào sinh tinh của cơ thể trên khi giảm phân đều có hoán vị gen với tần số bất kì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau .

Tình huống 3: Bạn Thịnh nhận xét: “Nếu 2 cặp gen  trên cùng nằm trên 2 cặp NST khác nhau thì cơ thể trên khi giảm phân sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau .

Tình huống 4: Bạn Vượng nhận xét: “Nếu 2 cặp gen  trên cùng nằm trên 2 cặp NST khác nhau thì một tế bào sinh tinh của cơ thể trên khi giảm phân sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau .

Đáp số:
Nếu 2 cặp gen trên cùng nằm trên 1 cặp NST thì mỗi tế bào sinh tinh của cơ thể trên khi giảm phân có hoán vị gen với tần số bất kì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau nên bạn An và bạn Khang ở tình huống 1 và 2 đúng.

Nếu 2 cặp gen trên cùng nằm trên 2 cặp NST khác nhau tức là kiểu gen phân li độc lập nên cơ thể trên khi giảm phân sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau nên bạn Thịnh đúng .

Nếu 2 cặp gen trên cùng nằm trên 2 cặp NST khác nhau thì một tế bào sinh tinh của cơ thể trên khi giảm phân sẽ tạo ra 4 giao tử với 2 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau nên nhận xét của bạn Vượng ở tình huống 3 là sai .

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

Để đạt được mục đích đề ra tôi đã chọn 2 lớp học sinh 12 ở năm học 2017 – 2018 tại trường tôi công tác có số lượng, chất lượng tương đương nhau. Ở lớp thực nghiệm, giáo án thiết kế theo hướng xây dựng bài tập tình huống vận dụng cao trong các bài tập giao tử còn ở lớp đối chứng giáo án được thiết kế theo phương pháp thông thường. 

Lớp thực nghiệm và lớp đối chứng do một GV giảng dạy, đồng đều về thời gian, nội dung kiến thức, điều kiện dạy học và hệ thống câu hỏi đánh giá sau mỗi buổi học.

Kết quả kiểm ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng:
	
	Số lượng HS
	Phân bố điểm

	
	
	0 - 4,5
	5.0  - 6.0
	6,5 - 7,5
	8.0 - 10

	
	
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ

	Lớp đối chứng
	38
	6
	15.8%
	21
	55.3%
	10
	26.3%
	1
	2.6%

	Lớp Thực nghiệm
	38
	4
	10.5%
	8
	21.1%
	12
	31.6%
	14
	36.8%


Kết quả thực nghiệm cho thấy, điểm số từ 6.5 – 7.5 bắt đầu có sự phân hóa cao hơn cho lớp thực nghiệm (31.6%) so với lớp đối chứng (26.3%), nhưng nổi bật là số điểm giỏi từ 8 – 10 của lớp thực nghiệm (36.8%) vượt trội hơn nhiều so với lớp đối chứng (2.6%). Điều này cho thấy hiệu quả rõ nét và hướng đi đúng đắn của đề tài.

Không những vượt trội về mặt định lượng mà về mặt định tính, thông qua việc lên lớp, mời các GV dự giờ, trao đổi với GV bộ môn và HS, qua việc phân tích chất lượng lĩnh hội của học sinh, chúng tôi nhận thấy ở lớp thực nghiệm số HS tham gia phát biểu, tranh luận, xây dựng bài lớn hơn nhiều so với lớp đối chứng. Không khí nhóm học sôi nổi trước các tình huống đặt ra. Đa số HS được lôi cuốn, say sưa vào các tình huống, các em không còn thụ động mà chủ động thực hiện các hoạt động, tự tin thể hiện chính kiến cá nhân. 

Việc xây dựng bài tập tình huống nhằm phát triển năng lực vận dụng cao cho học sinh trong các bài tập giao tử đã kích thích được tính tích cực suy nghĩ, tìm tòi, liên hệ sáng tạo của HS. Các em không chỉ tiếp thu được những phương pháp giải tìm ra đáp số mà còn có khả năng phân tích, chứng minh và vận dụng kiến thức một cách hợp lí, cũng như xác định được mấu chốt, cốt lõi của các bài tập khó, tránh được các lỗi sai sót thường gặp trong các bài tập đó. Đây là yếu tố giúp bài học ở lớp thực nghiệm có kết quả tốt hơn so với lớp đối chứng.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN:
Thực hiện mục tiêu đề tài, đối chiếu với các nhiệm vụ đặt ra, chúng tôi đã thu được những kết quả sau:

1. Đề tài gợi mở cho chúng ta một hướng tiếp cận sinh động và hiệu quả trong dạy học các bài tập giao tử vận dụng cao bằng phương pháp dạy học xây dựng tình huống. Từ đó làm tiền đề cho việc đổi mới trong dạy học bài tập sinh học nói chung. 
2. Đề tài đã làm nổi bật được vai trò, cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng bài tập tình huống nhằm phát triển năng lực vận dụng cao cho học sinh trong các bài tập giao tử 

3.  Đề tài đã nêu được quy trình các bước dạy học tình huống các bài tập giao tử. Thiết kế minh họa được 12 bài tập tình huống nhằm phát triển năng lực vận dụng cao cho học sinh trong các bài tập giao tử 

4. Kết quả thực nghiệm bước đầu đánh giá được hiệu quả của việc xây dựng bài tập tình huống nhằm phát triển năng lực vận dụng cao cho học sinh trong các bài tập giao tử. Điều đó đã góp phần cải thiện nâng cao chất lượng dạy học bài tập giao tử nói riêng và bài tập sinh học nói chung nhằm phát huy được tính tích cực, sáng tạo, bản lĩnh bảo vệ quan điểm cá nhân của học sinh, khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết khoa học của đề tài.

KIẾN NGHỊ

1. Cần nhân rộng các bài tập tình huống ở các phần bài tập sinh học khác để tăng tính hiệu quả và hứng thú học tập cho học sinh 
2. Sáng kiến kinh nghiệm là những đề tài hay được các giáo viên đúc rút trong quá trình dạy học. Vì vậy những sáng kiến đã được ngành thẩm định công nhận cần được làm thành kỷ yếu, công khai trên Webside của nghành cho toàn thể giáo viên trong nghành tham khảo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 
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Cao đẳng 2010 Mã đề 251

Câu 6: Một cá thể có kiểu gen                    , biết khoảng cách giữa gen A và gen B là 

40 cM. Các tế bào sinh tinh của cá thể trên giảm phân bình thường hình thành giao tử, theo lí thuyết, trong số các loại giao tử được tạo ra, loại giao tử ab DE chiếm tỉ lệ

A. 40%. 
B. 20%. 
C. 15%. 
D. 30%.

Câu 38: Ở một loài sinh vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân hình thành giao tử, ở giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử có thể tạo ra từ tế bào sinh tinh trên là

A. 4. 
B. 6. 
C. 2. 
D. 8.
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Cao đẳng 2011 Mã đề 496

Câu 14: Cơ thể có kiểu gen AaBb          giảm phân tạo ra 16 loại giao tử, trong đó loại 

giao tử AbDe chiếmtỉ lệ 4,5%. Biết rằng không có đột biến, tần số hoán vị gen là
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A. 18%.
B. 40%.
C. 36%.
D. 24%.

Câu 35: Giả sử một tế bào sinh tinh có kiểu gen         Dd giảm phân bình thường và có 

hoán vị gen giữa alen B và b. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ tế bào này là

A. ABD; abd hoặc ABd; abD hoặc AbD; aBd.

B. abD; abd hoặc ABd; ABD hoặc AbD; aBd.

C. ABD; AbD; aBd; abd hoặc ABd; Abd; aBD; abD.

D. ABD; ABd; abD; abd hoặc AbD; Abd; aBd; aBD.

Câu 55: Giả sử trong một tế bào sinh tinh có bộ nhiễm sắc thể được kí hiệu là 44A + XY. Khi tế bào này giảm phân các cặp nhiễm sắc thể thường phân li bình thường, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A. 22A và 22A + XX.
B. 22A + X  và 22A + YY.

C. 22A + XX và 22A + YY.
D. 22A + XY và 22A.

Cao đẳng 2012 Mã đề 263

Câu 17: Các tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa được tạo ra là

A. 2.
B. 4.
C. 8.
D. 6.

Câu 19: Một nhóm tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaXBY tiến hành giảm phân hình thành giao tử, trong đó ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể giới tính phân li bình thường. Nếu giảm phân II diễn ra bình thường thì kết thúc quá trình này sẽ tạo ra số loại giao tử tối đa là

A. 6.
B. 7.
C. 4.
D. 8.

Cao đẳng 2013 Mã đề 279
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Câu 21: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, loại giao tử ABD được sinh ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen         Dd
A. 10%.
B. 20%.
C. 15%.
D. 30%.

Cao đẳng 2014 Mã đề 197

Câu 4: Quan sát một nhóm tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, giảm phân bình thường; người ta đếm được trong tất cả các tế bào này có tổng số 128 nhiễm sắc thể kép đang phân li về hai cực của tế bào. Số giao tử được tạo ra sau khi quá trình giảm phân kết thúc là

A. 16.
B. 32.
C. 8.
D. 64.

Câu 40: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaXBXb giảm phân bình thường sẽ tạo ra bao nhiêu loại giao tử?

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Đại học 2009 Mã đề 279

Câu 32: Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến cấu trúc ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 3 và số 5. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử không mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là

A. 1/4



B. 1/2 


C. 1/8 


D. 1/16

Đại học 2010 Mã đề 615

Câu 12: Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A. ABb và A hoặc aBb và a.
B. ABb và a hoặc aBb và A.

C. Abb và B hoặc ABB và b.
D. ABB và abb hoặc AAB và aab.

Câu 16: Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen AB//ab   đã xảy ra hoán vị giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.

B. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.

C. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1.

D. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1

Đại học 2011 Mã đề 162

Câu 29: Trong quá tŕnh giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen AaBb[image: image17.png]


 đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử ab [image: image19.png]


 được tạo ra từ cơ thể này là
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A. 5,0%.

B. 7,5%.
C. 2,5%.

D. 10,0%.

Câu 60: Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen           đã xảy ra hoán vị gen 

giữa các alen D  và d với tần số 18%. Tính theo lí thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d là

A. 820


B. 180


C. 360


D. 640

Đại học 2012 Mã đề 279

Câu 12: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 128.
B. 16.
C. 192.
D. 24.

Câu 15: Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ

A. 1%.
B. 0,5%.
C. 0,25%.
D. 2%.

Đại học 2014 Mã đề 936
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Câu 22: Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen  Aa        không 

xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

D. ABd, abD, aBd, AbD hoặc ABd, Abd, aBD, abD.

E. ABd, abD, ABD, abd hoặc aBd, aBD, AbD, Abd.

F. ABd, aBD, abD, Abd hoặc ABd, aBD, AbD, abd.

G. ABD, abd, aBD, Abd hoặc aBd, abd, ABD, AbD.

Dh 2015 md  159

Câu 32: Hai tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaBbXeD XEd giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán vị gen ở một trong hai tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là

A. 8.
B. 6.
C. 4.
D. 16.

THPT quốc gia 2017 mã đề 203

Câu 81. Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen Aabb tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ

A. 50%.
B. 12,5%.
C. 75%.
D. 25%.

THPT quốc gia 2017 mã đề 206

Câu 82. Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDD tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 2.
B. 8.
C. 6.
D. 4.

THPT quốc gia 2017 mã đề 209

Câu 88. Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBBDd tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 6.
B. 4.
C. 2.
D. 8.

THPT quốc gia 2018 mã đề 202

Câu 90: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo ra loại giao tử ab chiếm tỉ lệ

A. 50%.

B. 12,5%. 

C. 75%. 

D. 25%.

Câu 99: Quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen (A, a và B, b) đã tạo ra 4 loại giao tử, trong đó loại giao tử AB chiếm 20%. Theo lí thuyết, kiểu gen của cơ thể này và khoảng cách giữa 2 gen đang xét là

A. AB//ab và 40cM
 B. Ab//aB và 20cM 
C. Ab//aB và 40cM 
D. AB//ab và 20cM

THPT quốc gia 2018 mã đề 208

Câu 82: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo ra loại giao tử ab chiếm tỉ lệ

A. 50%.

B. 12,5%. 

C. 75%. 

D. 25%.

Câu 95: Quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen (A, a và B, b) đã tạo ra 4 loại giao tử, trong đó loại giao tử AB chiếm 20%. Theo lí thuyết, kiểu gen của cơ thể này và khoảng cách giữa 2 gen đang xét là

A. AB//ab và 40cM
B. Ab//aB và 20cM 
C. Ab//aB và 40cM 
D. AB//ab và 20cM

THPT quốc gia 2018 mã đề 216

Câu 84: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo ra loại giao tử ab chiếm tỉ lệ
A. 50%.

B. 12,5%. 

C. 75%. 

D. 25%.

Câu 96: Quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen (A, a và B, b) đã tạo ra 4 loại giao tử, trong đó loại giao tử AB chiếm 20%. Theo lí thuyết, kiểu gen của cơ thể này và khoảng cách giữa 2 gen đang xét là

A. AB//ab và 40cM
B. Ab//aB và 20cM 
C. Ab//aB và 40cM 
D. AB//ab và 20cM

THPT quốc gia 2018 mã đề 224

Câu 85: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo ra loại giao tử ab chiếm tỉ lệ

A. 50%.

B. 12,5%. 

C. 75%. 

D. 25%.

Câu 99: Quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen (A, a và B, b) đã tạo ra 4 loại giao tử, trong đó loại giao tử AB chiếm 20%. Theo lí thuyết, kiểu gen của cơ thể này và khoảng cách giữa 2 gen đang xét là

A. AB//ab và 40cM
B. Ab//aB và 20cM 
C. Ab//aB và 40cM 
D. AB//ab và 20cM
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